
DANH MỤC THIẾT BỊ PTN VI SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM (A1.602) 

STT Tên Tài sản / Thiết bị 
Mã kí hiệu  

(Model) 
Xuất xứ Số lượng 

1 
Bộ thiết bị dùng phân 

tích xơ 
FIWE6 VELP - Ý 1 

2 Máy lắc vòng SHO-2D Daihan-Hàn Quốc 1 

3 Nồi hấp tiệt trùng CLG-40L ALP-Japan 1 

4 Bể ổn nhiệt WNB22 Memmert-Đức 1 

5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ BL-320S Shimazu-Nhật 2 

6 Cân phân tích 4 số AUY-220 Shimazu-Nhật 1 

7 Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20A Daihan-Hàn Quốc 2 

8 
Máy lắc ống nghiệm 

(Vortex mixer) 
VM-10 Daihan-Hàn Quốc 2 

9 Máy ly tâm lạnh 
Universal 

320R 
Hettich-Đức 1 

10 Máy quang phổ UV-VIS UVD-3500 Labomed-USA 1 

11 Tủ lạnh trữ mẫu(340L) 
GR-

TG41VPDZ 
Toshiba-Thailand 1 

12 Tủ lạnh âm -20 oC BLF 70 Evermed- Ý 1 

13 Tủ sấy(155L) 
ThermoStable 

OF 155 
Daihan-Hàn Quốc 1 

14 Máy đếm khuẩn lạc 8500 Funke-Gerber-Đức 1 

15 Bộ loc chân không 
 

Sartorius - Đức 1 

16 Bơm áp lực chân không R400 Boeco - Đức 1 

17 Bộ trích béo R 106S Berh-Đức 1 

18 

Bộ cô quay chân không 

(ambient temp-185oC, 

20-280rpm) 

Strike 300 Steroglass - Ý 1 

19 Waterbath có máy lắc Maxstudy 18 Daihan-Hàn Quốc 1 

20 Tủ ấm IN 30 Memmert-Đức 1 

21 Tủ hút khí độc 
 

Việt Nam 1 

22 

Micropipette hấp tiệt 

trùng được (0.5-10ul; 

20-200ul; 100-

1000ul;500-5000ul) 

BOE9910010 

BOE9610220 

BOE9611100 

BOE9615000 

Boeco - Đức/ Xuất 

xứ Ấn Độ 
4 

23 Máy cất nước 2 lần WSC/4D Hamilton- Anh 1 

24 Cabinet 
 

Tiến Lộc JSC-Việt 

Nam 
1 

25 Máy đo pH HI 98128 Ý 1 



26 

Kính hiển vi quang học 

hai mắt (độ phóng đại: 

40x, 100x, 400x và 

1000x) 

Lx-400 LaboMed - USA 2 

27 Tủ ấm Wisecube WIG-105 Daihan-Hàn Quốc 2 

28 Máy xay sinh tố HR2115/01 Philips-Indonesia 1 

29 Lò vi sóng R-21A1(S)VN Sharp - Thailan 1 

30 

Bộ adapter cho ống 

falcon 50ml của máy ly 

tâm Universal 320R 

1454 
Hettich zentrifugen - 

Đức 
Bộ/6 cái 

 


